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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          KHU VỰC 4      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH ĐỒNG THÁP 

           ---------- 

Án số: 24/2026/DS-ST 

Ngày: 28/01/2026NHÂN  DANH 

V/v tranh chấp:       NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
           p   n    p      

    

                                                           TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 – ĐỒNG THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

T ẩm p án c ủ tọa p  ên tòa: Ông Nguyễn Chí Khanh 

Các  ộ  t ẩm n ân dân: Ông  Huỳnh Ngọc Trứ 

                                Ông Tôn Văn Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Nguyễn Nhƣ Dzoãn – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 – Đồng Tháp không tham gia 

phiên tòa. 

Tr n  n    28 thán  01 n   2026, t   tr  s  Tòa án nh n d n  hu v c 4, t nh 

  n  Tháp,    ph  n Tòa   t    s  th   c n  kha  v  án d n s  s  th   th   ý số 

87/2025/T ST-DS n    22 thán  10 n   2025 v  v  c tranh chấp    p   n    p 

h  ”. The  qu ết  ịnh  ưa v  án ra   t    số 238/2025/Q XX-ST ngày ngày 24 

thán  12 n   2025 v  Qu ết  ịnh h ãn ph  n tòa số 13/2026/Q ST-DS ngày 

16/01/2026,   ữa các  ư n  s : 

1. N uyên  ơn: Bà Chung Kim N,  s nh n   1954.  

 ịa ch : ấp  ,  ã N, t nh   n  Tháp. 

Đạ  d ện t eo ủy quyền: Bà Tạ Kim T,  s nh n   1963.  

 ịa ch : số E  hu phố A, phườn  C, t nh   n  Tháp. 

V n bản ủ  qu  n số 3040/2025/CCGD n    08/10/2025 t   Phòng C3, t nh 

  n  Tháp. 

2. Bị  ơn: Bà Nguyễn Thị C,  s nh n   1952.  

 ịa ch : ấp  ,  ã N, t nh   n  Tháp. 

3. N ườ  c  quyền l  , n  ĩa v  l ên quan:  

Bà Ngô Thị N1,  s nh n   1974.  

 ịa ch : ấp  ,  ã N, t nh   n  Tháp. 

- Bà N, bà T và bà N1 c   ặt t   ph  n tòa. 

- Bà C   n   t    vắn   ặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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  - N u  n   n b  Chung Kim N trình b  : T   vớ  b  N u ễn Thị C là có 

quan h  quen b ết d  cùn      ấp, n n t   c  tha    a các d   h   d  b  C1 làm 

chủ h  , c  thể như sau:  

D   1:     thán , khu  n    25/11/2024, h   2.000.000  n /phần, c  32 phần, 

tôi tha    a 2 phần t n tr n  danh sách h      8 N u  n,   n   ư c 7  ần h   sốn , 

 ến  ần thứ 08 thì b  C1 n ưn  h  . Như vậ  d   n   b  C còn n  t   14  ần h i (02 

phần)    28.000.000  n . 

D   2:     thán , khu  n    10/7/2023, h   2.000.000  n /phần, c  30 phần, 

t   tha    a 1 phần tr n  danh sách h   t n    8 N u  n, hốt h     kỳ thứ 23, số t  n 

ba  nh  u thì t   kh n  nhớ. D   h   n   t   còn n  6  ần h   chết vớ  số t  n    

12.000.000  n , d   h   n   còn khu  2  ần nữa thì  ãn. 

D   3:     thán , khu  n    26/4/2023, h   2.000.000  n /phần, c  33 phần, 

t   tha    a 1 phần, tr n  danh sách h   t n    8 N u  n, d   n   t   hốt kỳ khu  

thứ 27, số t  n   a  ba  nh  u kh n  nhớ, d   n   t   còn n  t   6 kỳ h   chết vớ  số 

t  n 12.000.000  n , d   n   còn khu  3  ần nữa thì  ãn. 

Như vậ  sau kh  cấn trừ b  C còn n  t   4.000.000  n . 

Ngoài ra vào ngày 25/11/2024 tôi c   ua 1 d   của b  N   Thị N1 h   khu  

ngày 25/11/2024 do bà N u ễn Thị C      ầu thả , h   32 phần, b  N1 tham gia 1 

phần, tr n  danh sách h i bà N1 tên là N1. V  c  ua bán h     ữa t   vớ  b  N1 bà 

C c  chứn  k ến v    n  ý. D   n   t    ã  ưa t  n h   hốt h   ch  b  N1 vớ  số 

t  n 40.850.000  n    kỳ khu   ầu t  n thỏa thuận  e  như b  N1  ã hốt h   r  , 

nhưn  th c tế d   h   n   của b  N1 còn sốn .   n  thán  b  N1 phả   ốn  h   

chết     ch  b  C là 2.000.000  n , trun  bình b  C   ữ     1.200.000  n    a      

t  n  ờ   ua h   ch  t   kh ản  800.000  n /thán , h  n d   h   n   chưa  ãn. B  

N1   n  h   sống cho bà C  ư c 11  ần nhưn   ả  ra c  cã  n n n ưn . D   h   

này bà C n  t   vớ  số t  n    54.060.000  n . 

Tổn  cộn  b  C phả  trả t   số t  n: 54.060.000  + 4.000.000  = 

58.060.000  n .  Y u cầu trả  ột  ần. 

- T   tờ t  kha  n    10/111/2025 v  b  n bản hòa   ả  n    10/11/2025 bị   n 

bà N u ễn Thị C trình b  : T   c       ầu thả  h  , b  Chung Kim N có tham gia 

ch   của t   3 d   h   như sau: 

D   1:  hu  n    25/11/2024, h   2.000.000  n /01 phần/thán , c  32 phần, 

bà N tha    a 2 phần t n tr n  danh sách h      8 N u  n,   n   ư c 7  ần h   

sốn  vớ  thì n ưn  d  c  cã  vớ  t  , d   n   b  N chưa hốt h  , trun  bình  ỗ   ần 

  n  kh ản 1.200.000  n  như vậ  d   n   t   còn n  b  16.800.000  n , d   h   

n   h  n n   h  n na  vẫn còn khu  chưa  ãn. 

D   2:  hu  n    10/7/2023, h   2.000.000  n /01 phần/thán , c  30 phần, b  
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N tha    a 1 phần tr n  danh sách h   t n    8 N u  n, hốt h     kỳ thứ 23, số t  n 

bao nhiêu thì tôi kh n  nhớ, d   n   b  N còn 6  ần h   chết vớ  số t  n    

12.000.000  n , d   h   n   còn khu  2  ần nữa thì  ãn. 

D   3:  hu  n    26/4/2023, h   2.000.000  n /01 phần/thán , c  33 phần, b  

N tha    a 1 phần t n    8 N u  n, d   n   b  N hốt kỳ khu  thứ 27, số t  n   a  

ba  nh  u kh n  nhớ, d   n   b  N còn n  t   6  ần kỳ h   chết vớ  số t  n 

12.000.000  n , d   n   còn khu  3  ần nữa thì  ãn. 

Ngoài ra vào ngày 25/11/2024 bà N c   ua 1 d   h   của ta  e  b  N   Thị 

N1, s nh n   1979.  ịa ch : ấp  ,  ã N, t nh   n  Tháp do t        ầu thả , h   

khu  n    25/11/2024, h   32 phần, b  N1 tha    a 1 phần, tr n  danh sách h   b  

N1 tên là N1. V  c  ua bán h     ữa b  N1 vớ  b  N t   c  chứn  k ến v    n  ý. 

Dây này bà N  ã  ưa t  n h   hốt ch  b  t   vớ  số t  n 40.850.000  n  sau    t   

 ã   a      t  n bộ số t  n n   ch  b  N1   kỳ khu   ầu t  n,  e  như b  N1  ã hốt 

h   n   r  , nhưn  th c tế d   h   n   của b  N1 còn sốn .   n  thán  b  N1 phả  

tốn  h   chết     ch  t   2.000.000  n , trun  bình h n  thán  t     ữ     

1.200.000  n , t     a      t  n  ờ   ua h   ch  b  N kh ản  800.000  n . B  N1 

  n  h   sốn  ch  t    ư c 11  ần.  

Na  t     n  ý ch  b  N hốt   d   h    ua của b  N1 bỏ ba  nh  u thì hốt bấ  

nh  u, h   chết thì b  N1   n  ch  t  .  ố  vớ  3 d   h     tr n t     n  ý cấn trừ 

 e  như kh n  a  n  a . 

- T   b  n bản hòa   ả  n    10/11/2025 n ườ  c     n quan b  N1 trình bày: 

Nộ  dun   ua bán h   như b  C trình bày là  ún , t   c  tha    a 1 d   h   d  b  C 

     ầu thả  khu  n    25/11/2024 h   32 phần, t   tha    a 1 phần, tr n  danh 

sách h   t   t n    N1. D  t   cần t  n n n t   c  bán d   h   n   ch  b  N  ể  ấ  

t  n, h n  thán  t     n  ch  b  C 2.000.000  n , b  C có nh    v    ữ     

1.200.000  n   ể trả t  n ch  n ườ  còn sốn , cò 800.000  n   ưa ch  b  N xem 

như t  n  ờ , nếu h    ãn thì b  N  ư c t  n bộ số t  n h   sốn  của d   h   n  . 

Na  t   kh n  c  ý k ến v  v  c tranh chấp   ữa ha  b n. 

* T   ph  n tòa h   na : 

- Bà T      T     d  n ủ  qu  n ch  n u  n   n b  Chung Kim N  ác  ịnh: 

D   h   khu  n    25/11/2024, b  C còn n  n  N    28.000.000  n . D   h   khu  

ngày 10/7/2023, bà N n  b  C số t  n    12.000.000  n  v  D h   khu  n    

26/4/2023, bà N n  b  C số t  n     12.000.000  n  Như vậ  sau kh  cấn trừ b  C 

còn n  b  N 4.000.000  n .   n  ý trừ hu  h n  ch  b  C    1.000.000  n . Như 

vậ  b  C n  b  N 3.000.000  n . 

 ố  vớ  d   h    ua    v   n    25/11/2024 b  N  ã hốt h     n , b  C  ã 

  a  h   n    22/12/2025 vớ  số t  n    39.720.000  n . Tu  nh  n d   h   n   b  

N  ua h      tính  ủ 32 phần the  danh sách h  , b  C ch    a  h   31 phần, còn n  
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01 phần tư n  ứn  số t  n    2.000.000  n . 

Tổn  cộn  b  C còn n  b  N số t  n    5.000.000  n . Y u cầu b  N u ễn Thị 

C phả  c  trách nh    trả ch  b  N số t  n n  h   sau kh  cần trừ của 04 d   h   còn 

       5.000.000  n . Y u cầu trả kh  án c  h  u   c pháp  uật. Rút 01 phần   u cầu 

 ố  vớ  b  N u ễn Thị C phả  trả số t  n h   còn     the    n kh   k  n    

55.060.000  n . 

N u  n   n b  Chung Kim N thốn  nhất the  ý k ến v    u cầu của b  T  

Kim T. 

- Bị   n b  N u ễn Thị C   n   t    vắn   ặt. 

- N ườ  c  qu  n    , n hĩa v     n quan b  N   Thị N1 kh n  c  ý k ến, 

thốn  nhất the  ý k ến của b  Chung Kim N. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] V  tố t n :  ộ    n    t thấ  the    n kh   k  n v    u cầu của b  Chung 

Kim N t   ph  n tòa, thì b  N   u cầu Tòa án   ả  qu ết buộc b  N u ễn Thị C phả  

c  trách nh    trả ch  b  N số t  n n  h   sau kh  cần trừ của 04 d   h   còn        

5.000.000  n . B  N u ễn Thị C h  n cư trú t   ấp  ,  ã N, t nh   n  Tháp. D     

v  án thuộc th   qu  n   ả  qu ết của Tòa án nh n d n  hu v c 4, t nh   n  Tháp 

the  qu   ịnh t      u  35, 39 của Bộ  uật tố t n  d n s ;  

V  quan h  pháp  uật tranh chấp  ư c  ác  ịnh    "tranh chấp v  h p   n    p 

h  " qu   ịnh t    h ản 3    u 26 của Bộ  uật tố t n  d n s  v     u  471 của Bộ 

 uật d n s . 

 ộ    n    t      t thấ  bị   n b  N u ễn Thị C  ã c    n    n hị   t    

vắn   ặt h p   . D      ộ    n    t    c n cứ v    h ản 1    u 228 của Bộ  uật 

tố t n  d n s , thốn  nhất qu ết  ịnh   t    vắn   ặt  ố  vớ  bị   n  b  N u ễn 

Thị C. 

X t thấ  t   ph  n tòa b  T      T     d  n ủ  qu  n ch  n u  n   n  ã rút 

 ột phần   u cầu kh   k  n  ố  vớ    u cầu b  N u ễn Thị C phả  trả số t  n h   

còn     the    n kh   k  n    55.060.000  n . X t thấ  v  c rút  ột phần   u cầu 

kh   k  n của n u  n   n    t  n u  n, kh n  trá  pháp  uật. C n cứ v      u 244 

của Bộ  uật tố t n  d n s   ộ    n    t     ình ch   ột phần   u cầu kh   k  n của 

bà Chung Kim N  ố  vớ    u cầu b  N u ễn Thị C phả  trả số t  n h   còn     the  

  n kh   k  n    55.060.000  n     phù h p. 

[2] V  nộ  dun : T   ph  n tòa, b  T      T     d  n ủ  qu  n ch  n u  n   n 

bà Chung Kim N   u cầu b  N u ễn Thị C phả  c  trách nh    trả ch  b  N số t  n 

n  h   sau kh  cần trừ của 04 d   h   còn        5.000.000  n . X t   u cầu của b  

T     d  n ủ  qu  n ch  n u  n   n    c  c  s  chấp nhận, b    ẽ: 
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Quá trình   ả  qu ết v  án v  t   ph  n tòa ha  b n  ư n  s  kha  thốn  nhất 

 ác  ịnh, b  N c  c  tha    a 03 d   h   d  b  C     chủ. Quá trình th c h  n h   

 ã  ác  ịnh  ư c như sau:  ố  vớ  d   h   n    25/11/2024 b  C còn n  b  N 14 

 ần h   sốn  (02 phần)    28.000.000  n .  ố  vớ  d   h   n    10/7/2023 b  N còn 

n  b  C 06  ần h   chết    12.000.000  n  v  d   h   n    26/4/2023 b  N còn n  

bà C 06  ần h   chết    12.000.000  n . Như vậ  b  C n  b  N    28.000.000  n , 

bà N n  b  C    24.000.000  n . Sau kh  cần trừ b  C còn n  b  N số t  n    

4.000.000  n . 

V  c các  ư n  s  kha  v   ác  ịnh thốn  nhất như tr n    phù h p vớ  các 

chứn  cứ c  tr n  h  s  v  án như: B  n bản hòa   ả  của ấp; 02 G ấ  danh sách h   

v  tính t  n h   d  phía n u  n   n b  N cun  cấp. 

Bà C ch  rằn  nếu tính  ố  vớ  d   h   n    25/11/2024 b  còn n  b  N 14  ần 

h   sốn  (02 phần)    28.000.000  n     tr n     c   u n t  n  ã , th c tế b  N   n  

kh n   ến số t  n 28.000.000  n . X t  ờ  trình b   n   của b  C    kh n  c  c  s  

chấp nhận, vì b  N    h   v  n,  ã   n  h   sốn   ầ   ủ, v  c n ưn  h  , kh n  khui 

h   t ếp    d  trách nh    n hĩa v  của chủ h  , b  N kh n  v  ph   thỏa thuận kh  

th c h  n h  , n n b  N  ư c hư n   ủ số t  n c   ã     28.000.000  n     phù h p. 

T   ph  n tòa n u  n   n cũn    n  ý khấu trừ hu  h n  ch  bị   n kh  hốt 

h      1.000.000  n . Như vậ  b  C còn n  h   b  N số t  n của 03 d   h   sau kh  

cấn trừ    3.000.000  n .  

 ố  vớ  vớ  d   h   b  N  ua của b  N1 do bà C     chủ h  ,    v   n    

25/11/2024. Quá trình   ả  qu ết v  án b  N, bà N1 và bà C kha  thốn  nhất v  v  c 

 ua h  .  ến thán  11/2025 b  N  ã hốt h     n  phần h    ua n  , b  C  ã   a  

h   ch  b  N vào ngày 22/12/2025 vớ  số t  n    39.720.000  n , c    ấ    a  h  . 

Tu  nh  n d   h   n   b  N  ua h      tính  ủ 32 phần the  danh sách h  . The  

  ấ  tính t  n kh    a  h   thì b  C ch    a  h   ch  b  N    31 phần, còn n  01 phần 

tư n  ứn  số t  n    2.000.000  n . D     c  c n cứ  ác  ịnh b  C còn n  b  N dây 

h   n      2.000.000  n . 

Tổn  cộn  b  C còn n  b  N số t  n    5.000.000  n . Vì vậ  b  N kh   k  n 

   c  c n cứ,  ộ    n    t    chấp nhận, buộc b  N u ễn Thị C phả  trả ch  b  C2 

    N u  n số t  n n  h   còn     5.000.000  n  the    u cầu của b  N    phù h p 

vớ     u 471 của Bộ  uật d n s .   

[4] V    u cầu tính  ã : T   ph  n tòa h   na  b  T      T     d  n ủ  qu  n 

cho ngu  n   n kh n    u cầu tính  ã  n n  ộ    n    t    kh n   ặt ra  e    t. 

[5] V  thờ    an trả: T   ph  n tòa h   na  b  T      T     d  n ủ  qu  n ch  

n u  n   n   u cầu b  N u ễn Thị C phả  trả ch  b  N số t  n h   kh  án c  h  u 

  c pháp  uật.  ộ    n    t      t thấ  b  C  ã v  ph   h p   n , v  ph   n hĩa 

v  trả n  the  qu   ịnh t      u 471 của Bộ  uật d n s . B  N  ã   u cầu b  C trả 
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t  n nh  u  ần nhưn  b  C vẫn kh n  trả    k   d   thờ    an trả n ,     nh  u th  t 

thò  v  qu  n     ch  b  N. D      ộ    n    t    buộc b  N u ễn Thị C phả  c  

n hĩa v  trả ch  b  N số t  n n  h      5.000.000đồng the  thờ    an   u cầu của b  

T     d  n ủ  qu  n của n u  n   n    phù h p. 

[6] V  án phí: Bị   n b  N u ễn Thị C phả  chịu án phí d n s  s  th   the  

qu   ịnh t    h ản 2    u 26 của N hị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n    

30/12/2016 của Ủ  ban Thườn  v  Quốc hộ  qu   ịnh v  án phí,    phí Tòa án. B  

N u ễn Thị C    n ườ  ca  tuổ , the  qu   ịnh của N hị qu ết số 

326/2016/UBTVQ 14 n    30/12/2016 của Ủ  ban Thườn  v  Quốc hộ  thì b  C 

 ư c   ễn án phí. Tu  nhiên bà C kh n        n   n   ễn t  n án phí n n kh n  c  

c n cứ   ễn t  n án phí ch  b  N u ễn Thị C. Do bà Chung Kim N  ư c   ễn nộp 

t  n t   ứn  án phí n n kh n  th c h  n v  c h  n trả t   ứn  án phí ch  b  Chung 

Kim N. 

Vì các  ẽ tr n. 

QUYẾT ĐỊNH 

- Áp d n  các    u 471,  h ản 2    u 357 của Bộ  uật d n s ; N hị  ịnh số 

19/2019/N -CP n    19/02/2019 của Chính phủ.   

- C n cứ  h ản 1    u 228;    u 244 của Bộ  uật tố t n  d n s . 

- C n cứ N hị qu ết số 326/2016/UBTVQ  14 n    30/12/2016 của Ủ  ban 

Thườn  v  Quốc hộ  qu   ịnh v  án phí,    phí Tòa án. 

X :  

1. Chấp nhận t  n bộ   u cầu kh   k  n của b  Chung Kim N. 

- Buộc b  N u ễn Thị C phả  c  n hĩa v  trả ch  b  Chung Kim N số t  n n  

h   còn th ếu    5.000.000đồng (n   tr  u   n ). Th c h  n n hĩa v    a  trả kh  án 

c  h  u   c pháp  uật.  

 ể từ n    bà Chung Kim N c    n   u cầu th  h nh án, ch   ến kh  th  h nh 

  n  tất cả các kh ản t  n, h n  thán  b  N u ễn Thị C chậ  trả t  n thì còn phả  

chịu kh ản t  n  ã  của số t  n còn phả  th  h nh án the   ức  ã  suất qu   ịnh t   

   u 357,    u 468 của Bộ  uật d n s , t   thờ    ể  thanh t án. 

2.  ình ch   ột phần   u cầu kh   k  n của b  Chung Kim N  ố  vớ    u cầu 

bà N u ễn Thị C phả  trả số t  n h   còn     the    n kh   k  n    55.060.000  n .  

3. V  án phí: 

- M ễn án phí d n s  s  th   ch  b  Chung Kim N. 

4. V  qu  n khán  cá :  

- N u  n   n v  n ườ  c     n quan b  N1  ư c th c h  n qu  n khán  cá  

bản án tr n  h n 15 n    kể từ n    tu  n án s  th  ; bị   n b  C  ư c th c h  n 

qu  n khán  cá  bản án tr n  h n 15 n    kể từ n    Tòa án tốn    t h p    bản án 

h ặc n     ết c n  kha ,  ể   u cầu Tòa án nh n d n t nh   n  Tháp   t    phúc 

th  . 
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Trườn  h p bản án  ư c th  h nh the     u 2  uật th  h nh án d n s  thì các 

 ư n  s  c  qu  n thỏa thuận th  h nh án, qu  n   u cầu th  h nh án, t  n u  n th  

h nh án h ặc bị cưỡn  chế th  h nh án the  qu   ịnh t   các    u 6, 7 v  9  uật th  

h nh án d n s ; thờ  h  u th  h nh án  ư c th c h  n the     u 30  uật th  h nh án 

d n s . 
 

Nơi nhân:TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND t nh   n  Tháp  Thẩm phán – Chủ tọa phiên Tòa 
- VKSND Khu vực 4 – Đồng Tháp. 

- Phòn  T A d n s   hu v c 4 -  T. 

- Các  ư n  s : 

-  ưu.                                                                               
                                             

                                                                              Nguyễn Chí K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


